
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP07 
Class Assignment Report - Grade 3A 

 
(Tuần/week: 2 Từ ngày/From 24/08/2026 đến ngày/To 28/08/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Đặng Thị Kiều Trang 
 

 

Thứ Hai 
Monday 

24/08/2026 

1 Tiếng Việt 
BÀI 3: CÁNH RỪNG TRONG NẮNG  
Đọc: Cánh rừng trong nắng  

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

2 STEAM Lab Kỉ niệm đáng quý  

3 STEAM Lab Kỉ niệm đáng quý  

4 English CB 3: Unit 8 - I'd like a melon! 
Lesson 2 (trang 63) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

5 English 
CB 3: Unit 8 - I'd like a melon! 
Lesson 3 (trang 64) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

6 Giáo dục thể chất 

"Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành 
vòng tròn và ngược lại 
Học và thực hiện kỹ thuật chuyển đội 
hình hàng dọc thành vòng tròn và 
ngược lại. 

Mặc đồng phục thể thao và 
đi giày thể thao. 
Mang theo bình nước cá 
nhân và khăn lau mồ hôi. 

7 Giáo dục thể chất 

Ôn tập các khẩu lệnh và quy trình di 
chuyển trong đội hình. 
Trò chơi vận động rèn luyện phản xạ 
và tính kỉ luật." 

Tiếp tục mang trang phục 
thể thao, giày thể thao và 
nước uống cá nhân. 

8 Tiếng Việt Nói và nghe: Sự tích loài hoa của mùa 
hạ  

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

9    

Thứ Ba 
Tuesday 

25/08/2026 

1 Tiếng Việt 
Viết:  
+ Nghe – viết: Cánh rừng trong nắng 
+ Phân biệt g/gh  

SGK TV3, VBT TV3, đồ 
dùng học tập, ... 

2 English 
CB 3: Unit 8 - I'd like a melon! 
Lesson 5 (trang 66) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

3 English 
CB 3: Unit 8 - I'd like a melon! 
Lesson 5 (trang 66) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

4 Tiếng Việt 
BÀI 4: LẦN ĐẦU RA BIỂN  
Đọc: Lần đầu ra biển  

SGK TV3, VBT TV3, đồ 
dùng học tập, ... 



  

 

 

5 Wellbeing Bài học 2: Đi tìm "Siêu năng lực" 
Học sinh chuẩn bị một 
cuốn vở 

6 English (Expat) 
CB 3: Unit 8 - I'd like a melon! 
Lesson 1 (page 62) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

7 English (Expat) 
CB 3: Unit 8 - I'd like a melon! 
Lesson 4 (page 65) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

8 Toán 
Bài 3. Tìm thành phần trong phép 
cộng, phép trừ (tiết 2) 
 

 

9    

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
26/08/2026 

1 Tiếng Việt 
Đọc mở rộng 
 

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

2 Bơi 

 
-Tập các kiểu lên, xuống nước đúng 
cách. 
-Tập động tác thở nước lướt nước. 
-Chơi trò chơi dưới nước. 

Mang khăn tắm, kính bơi, 
dầu gội, đồ thay. 

3 Bơi 

 
-Tập các kiểu lên, xuống nước đúng 
cách. 
-Tập động tác thở nước lướt nước. 
-Chơi trò chơi dưới nước. 

Mang khăn tắm, kính bơi, 
dầu gội, đồ thay. 

4 AI & Digital 
Innovation 

Sáng chế công cụ Design for Change  

5 AI & Digital 
Innovation 

Sáng chế công cụ Design for Change  

6 English (Expat) CB 3: Unit 8 - I'd like a melon! 
Lesson 6 (page 67) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

7 English (Expat) 
CB 3: Unit 8 - I'd like a melon! 
Lesson 6 (page 67) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

8 Tiếng Việt 
Luyện tập:  
+ Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc 
điểm   

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

9    

Thứ Năm 
Thursday 

27/08/2026 

1 Tiếng Việt Viết đoạn văn kể lại một hoạt động đã 
làm cùng người thân 

SGK TV3, VBT TV3, đồ dùng 
học tập, ... 

2 Toán 
Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2, 5; bảng 
chia 2,5 (tiết 1) 
 

 



  

 

 

 
 

3 Toán 
Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2, 5; bảng 
chia 2,5 (tiết 2) 
 

 

4 Math Multiplication Table of 3 and Division 
Table of 3 

Ôn lại nội dung bài đã học. 
Chuẩn bị bài mới và hoàn 
thành bài tập được giao 
(nếu có) 

5 Math 
Multiplication Table of 3 and Division 
Table of 3 

Ôn lại nội dung bài đã học. 
Chuẩn bị bài mới và hoàn 
thành bài tập được giao 
(nếu có) 

6 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Thử nghiệm màu trắng 
Mang dụng cụ học tập: bút 
chì, gôm, thước, màu vẽ, vở 
vẽ 

7 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Thử nghiệm màu trắng  

8 Ôn tập   

9    

Thứ Sáu 
Friday 

28/08/2026 

1 Toán Bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3 (tiết 1) 
  

2 Toán Bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3 (tiết 2)  

3 Tự nhiên & Xã hội Bài 1: Họ hàng và những ngày kỉ niệm 
của gia đình (tiết 2) 

SGK TNXH3, đồ dùng học 
tập, ... 

4 Ôn tập   

5 Ôn tập   

6 Global Perspectives 
What do we need to find out?: Choose 
the most useful inquiry question (p. 
42) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành bài tập được 
giao (nếu có) 

7 Global Perspectives 
What do we need to find out?: Choose 
the most useful inquiry question (p. 
42) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành bài tập được 
giao (nếu có) 

8 Global Citizen 
Competencies 

Bài 2: Kiến tạo tương lai bằng mục 
tiêu   

9    


